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 Bài 17 Lực đẩy Archimedes: NGÔI NHÀ VÙNG LŨ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Sau bài học này, học sinh hình thành được các kiến thức sau:
- Nêu được đặc điểm của lực đẩy Archmedes.
- Biết so sánh giữa FA và P để kết luận điều kiện vật nổi, chìm hay lơ lửng trong chất lỏng
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa FA và thể tích vật chìm trong chất lỏng.
- Vận dụng được công thức của lực đẩy FA để tính toán cũng như trong giải quyết một số vấn đề đặt ra trong thực tế.
2. Năng lực
Thực hiện bài học này sẽ góp phần giúp học sinh rèn luyện và phát triển một số năng lực với các biểu hiện chủ yếu sau đây:
- Nhận ra được ý nghĩa của lực đẩy archimedes trong việc thiết kế ngôi nhà nổi trên mặt nước.
- Chỉ ra được bộ phận quan trọng (phao nổi) của ngôi nhà vùng lũ.
- Trình bày được điều kiện vật nổi, chìm, lơ lửng.
- Nêu được đặc điểm của lực đẩy archimedes.  
- Vận dụng được công thức tính FA để giải thích nguyên lí hoạt động cơ bản của ngôi nhà vùng lũ.
- Trình bày được bản thiết kế ngôi nhà vùng lũ trên cở sở kiến thức lực đẩy FA và điều kiện vật nổi.
- Làm được ngôi nhà nổi trên mặt nước theo bản thiết kế đã đề xuất.
3. Phẩm chất
Bài học này góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu sau đây:
- Trách nhiệm và tích cực trao đổi trong việc thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo ngôi nhà vùng lũ.
- Cẩn thận trong quá trình lắp đặt thiết bị để đảm bảo các bộ phận quan trọng trong ngôi nhà được đặt đúng vị trí và chắc chắn, mang tính thẩm mĩ.
- Thông qua thiết kế ngôi nhà thấy được sự gian nan vất vả của người dân sóng trên vùng sông nước từ đó thấy trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Dụng cụ học sinh tự chuẩn bị
- Thước thẳng, thước dây.
- Cân đồng hồ.
2. Nguyên vật liệu 
- Bút màu, giấy đề can, keo 501, cưa, đinh vít, búa, băng dính.
- Thanh gỗ, tấm nhựa alu, chai nhựa…
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu
- Nêu được đặc điểm của lực đẩy Archmedes.
- Biết so sánh giữa FA và P để kết luận điều kiện vật nổi, chìm hay lơ lửng trong chất lỏng
- Xác định được nhiệm vụ thiết kế, chế tạo ngôi nhà nổi trên mặt nước.
b. Tổ chức thực hiện
GV chiếu đoạn vi deo về hình ảnh một số ngôi nhà ven sông bị ngập nước trong mùa lũ hoặc cung cấp cho học sinh thấy một số hình ảnh các ngôi nhà bị ngập trong nước.
GV đưa ra vấn đề cho học sinh:
Qua vi deo hoặc qua hình ảnh vừa quan sát các em thấy được những gì?
Em có những suy nghĩ hay cảm nhận gì về cuộc sống của người dân vùng ven sông nước không?
Làm thế nào để giúp người dân hạn chế thấp nhất các thiệt hai về tài sản do nước lũ gây ra?  
HS thảo luận trả lời và đưa ra các phương án để khắc phụ thiệt hai tài sản do ngập nước.
- Nếu học sinh chưa đưa ra được phương án thiết kế ngôi nhà nổi trên mặt nước thì GV có thể giới thiệu về ngôi nhà nổi trên sông, hồ cho học sinh.
HS theo dõi và ghi nhận có thể chế tạo được ngôi nhà có thể nổi trên mặt nước.
Ngôi nhà để nổi trên mặt nước thì dùng các phao.
Có thể điều chỉnh mức độ nổi trên mặt nước để thuận tiện trong sinh hoạt.
Ngôi nhà được thiết kế chắc chắn, có tính thẩm mĩ cao.
Phạm vi di chuyển ( Thay đổi vị trí) không quá xa.
2. Hoạt động 2. Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp
a. Mục tiêu
Chỉ ra được đặc điểm của FA
Biết so sánh giữa FA  và P để kết luận về sự nổi của một vật.
Biết tính toán về P và FA.
b. Tổ chức thực hiện.
GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân nghiên cứu tài liệu về lực đẩy FA ( SGK trang 72).
GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau:
C1: Lực đẩy FA tác dụng lên một vật xuất hiện khi nào?
C2: Lực đẩy FA có phương, chiều ntn?
C3: Độ lớn của FA tác dụng lên một vật phụ thuộc vào nhứng yếu tó nào?
C4: Khi thả một vật vào trong chất lỏng thì độ lớn FA thay đỏi như thế nào khi V vật bị chìm trong chất lỏng tăng dần lên.
C5: Lực đẩy FA được tính bằng công thức nào?
C6: Một vật thả trong chất lỏng thì chịu tác dụng của những lực nào?
C7: Để vật nổi trên mặt nước thì P phải ntn với FA.
HS thảo luận trả lời trước lớp 
C1: FA tác dụng lên một vật thả trong chất lỏng ( hoặc chất khí)
C2: Lực đẩy FA có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên trên.
C3: Độ lớn của FA tác dụng lên một vật phụ thuộc vào nhứng trong lương riêng của chất lỏng ( khí) và thể tích vật bị chiếm chỗ.
C4: Khi thả một vật vào trong chất lỏng thì độ lớn FA tăng khi V vật bị chìm trong chất lỏng tăng.
C5: Lực đẩy FA = d.V
C6: Một vật thả trong chất lỏng thì chịu tác dụng của FA và P.
C7: Để vật nổi trên mặt nước thì P > FA.
HS dựa vào kiến thức đã tìm hiểu để thảo luận cách bố trí các phao và nguyên lí hoạt động của nhà nổi từ đó đề xuất cách chế tạo nhà vùng lũ đáp ứng các yêu cầu. 
GV yêu cầu HS trình bày ý tưởng trên giấy.
GV gợi ý câu hỏi định hướng thiết kế
	Yêu cầu sản phẩm
	Câu hỏi gợi ý

	Hoạt động dựa trên
nguyên lí lực đẩy FA và sự nổi.
	Để một ngoi nhà có khối lượng khoảng 5 đến 10 kg thì cần bao nhiêu cái phao nổi ( Chai nhữa 0,5 lit)?
Các chai nhựa cần được lắp đặt như thế nào để ngôi nhà có thể nổi trên măt nước?


	Điều chỉnh đượcmức độ nổi của ngôi nhà cũng như sự thay đổi vị trí của ngôi nhà.
	Lắp đặt các chai nhữa ntn để có thể điều chỉnh được mức độ nổi, chìm của ngôi nhà cũng như sự thay đổi vị trí của ngôi nhà không quá nhiều.

	Kết cấu chắc chắn, đẹp
sử dụng được nhiều
lần trong học tập, thực hành.
	Cần sử dụng những nguyên vật liệu gì để chế tạo?
Các bộ phận của thiết bị được bố trí và gắn kết với nhau như thế nào?


- HS tiến hành lần lượt các nhiệm vụ và ghi nhận vào vở.
- GV di chuyển để quan sát hoạt động, nhắc nhở và hỗ trợ học sinh.
- HS dựa vào các kiến thức đã tìm hiểu suy nghĩ và trình bày ý tưởng thiết kế trên giấy, dựa vào các gợi ý và yêu cầu của giáo viên về bản thiết kế.
3. Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp
a. Mục tiêu
- Trình bày được bản thiết kế ngôi nhà vùng lũ trên cơ sở kiến thức về FA và sự nổi. 
- Bổ sung và hoàn thiện được bản thiết kế ngôi nhà vùng lũ.
- Trao đổi, góp ý được cho bản thiết kế ngôi nhà vùng lũ của nhóm mình và các nhóm khác.
- Đặt được câu hỏi, và lập luận được để bảo vệ của cá nhân, nhóm.
b. Nội dung hoạt động
- Nhóm thống nhất chọn ra những ưu điểm trong ý tưởng thiết kế của từng cá nhân: các thông số kích thước, khối lượng, mức độ nổi; cách thức để chế tạo; cách bố trí. Từ đó, nhóm cùng nhau hoàn thiện bản thiết kế chung vào giấy A4.
Một số câu hỏi định hướng cho hs trao đổi
+ Ngôi nhà được thiết kế dúng dựa trên nguyên lý của FA  và điều kiện để vật nổi chưa? Có được tính toán đúng thông số kĩ thuật không?
+ Các bộ phận của thiết bị với các thông số kích thước đã được thể hiện đầy đủ chưa?
+ Kích thước các bộ phận có hợp lí không?
+ Cấu trúc các bộ phận có hợp lí không? Có cần phải điều chỉnh gì để phù hợp với
tiêu chí của ngôi nhà không?
+ Các bước lắp ráp sản phẩm có được thể hiện đầy đủ và rõ ràng chưa?
+ Cách lắp ráp có đảm bảo là sản phẩm chắc chắn và bền?
HS trình bày, giải thích và bảo vệ thiết kế của nhóm mình đáp ứng được các yêu cầu đối với thiết bị. HS tiếp tục toàn thiện bản thiết kế của nhóm.
GV nhận xét kết quả thiết kế của học sinh, liên hệ với một số kiến thức đã tìm hiểu và giới thiệu một số nguyên vật liệu sẽ hỗ trợ cung cấp cho nhóm học sinh để thực hiện sản phẩm. Từ đó giáo viên giao nhiệm vụ chế tạo và thử nghiệm kính tiềm vọng theo bản thiết kế của nhóm đã thống nhất.
4. Hoạt động 4: Chế tạo, thử nghiệm và đánh giá
a. Mục tiêu
- Chế tạo được ngoi nhà vùng lũ theo phương án thiết kế đã lựa chọn, điều chỉnh và hoàn thiện.
- Thử nghiệm và đánh giá được hiệu quả hoạt động, kích thước và tính thẩm mĩ của ngôi nhà.
b. Nội dung hoạt động
- HS sử dụng các vật liệu được giáo viên cung cấp hoặc tự tìm kiếm thêm vật liệu cần
thiết nếu có thể, tạo được ngôi nhà đáp ứng các yêu cầu.
                                      Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm
	STT 
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	
	1
	2
	3

	1
	Hoạt động dựa trên nguyên lí
lực đẩy FA và sự nổi.
	Đủ ba bộ phận chính thân nhà, hệ thống phao nổi, dây mỏ leo, lắp đặt chưa đúng vị trí.

	Đủ ba bộ phận chính thân nhà, hệ thống phao nổi, dây mỏ leo, lắp đặt đúng vị trí, kết cấu chắc chắn.


	Đủ ba bộ phận chính thân nhà, hệ thống phao nổi, dây mỏ leo, lắp đặt đúng vị trí. kết cấu chắc chắn.
Thuận lợi cho việc thay đổi tháo ra lắp vào.

	2
	Ngôi nhà có thể điều chỉnh được mức độ nổi hoặc chìm
	Hệ thống phao chưa điều chỉnh được lượng nc bên trong chai, gây khó khăn cho việc điều chỉnh mức độ nổi của ngôi nhà.
	Hệ thống phao điều chỉnh được lượng nc bên trong chai, nhưng vẫn gây khó khăn cho việc điều chỉnh mức độ nổi của ngôi nhà.
	Hệ thống phao điều chỉnh được lượng nc bên trong chai, thuận lợi cho việc điều chỉnh mức độ nổi của ngôi nhà.

	3
	Kết cấu chắc
chắn, hình thức đẹp màu mà bắt mắt,sử dụng
được nhiều lần
	Các bộ phận được lắp ráp chưa khoa học, còn lỏng lẻo.
	Các bộ phận được lắp ráp với nhau chắc chắn, an toàn nhưng chưa đẹp mắt.
	Các bộ phận được lắp ráp với nhau chắc chắn, an toàn và gọn gàng, đẹp.


- GV cung cấp các dụng cụ, một vài nguyên vật liệu cơ bản, giao nhiệm vụ yêu cầu HS
tiến hành làm ngoi nhà theo thiết kế. Một số nguyên vật liệu không thể có sẵn, học sinh sẽ tự tìm sao cho phù hợp với thiết kế của nhóm (có thể nhờ thêm sự hỗ trợ của giáo viên, phụ huynh). Sản phẩm có thể hoàn thiện theo nhóm ở nhà.
- HS tiến hành làm; ghi chú lại quá trình thực hiện.
- GV chuẩn bị địa điểm thử nghiệm hoặc chậu nước to để thử nghiệm, ghi lại kết quả, đánh giá kết quả so với kì vọng, từ đó phân tích để cân nhắc đề xuất thêm phương án điều chỉnh;
- GV tổng hợp lại kết quả, nhận xét và đánh giá chung; giao cho HS nhiệm vụ tiếp theo: Trưng bày sản phẩm, quan sát sản phẩm của các nhóm và ghi nhận kết quả đạt được để trao đổi.
5. Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
a. Mục tiêu
- Trình bày, biểu diễn được về ngôi nhà vùng lũ đã chế tạo.
- Đặt câu hỏi, đánh giá được ngôi nhà vùng lũ của nhóm mình và các nhóm khác.
b. Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu các nhóm học sinh giới thiệu và chia sẻ về thiết bị của nhóm mình cũng
như những kết quả đã ghi nhận được trong quá trình thực hiện.
- HS thực hiện nhiệm vụ: xem sản phẩm của bất kì nhóm nào mà mình quan tâm; ghi
chép các kết quả, góp ý, bình luận, câu hỏi về sản phẩm và kết quả thử nghiệm.
- GV tổ chức cho học sinh thảo luận về các sản phẩm của nhau, trao đổi các ý kiến nhận xét về sản phẩm đồng thời nêu các đề xuất điều chỉnh (nếu có).
- GV tóm lược vấn đề, bình luận nhấn mạnh thiết bị có hiệu quả cao và những đặc điểm của thiết bị được thiết kế trên cơ sở các thông tin về lực đẩy FA vfa điều kiện vật nổi, chìm…; gợi ý về sự chỉnh sửa và liên hệ với những ứng dụng trong đời sống để tổng kết bài học.
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